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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    N           

 ỈN       BÌN  

Bản án số: 47/2025/HS-ST 

Ngày: 28-03-2025 

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V    NAM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

  NƯỚC CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V    NAM 

 O   N N  N D N     N          ,  ỈN       BÌN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lan Anh. 

Các   i thẩm nh n d n: Ông Phan Văn Tiến và bà Vũ Thị Thúy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nhật Khánh - Th     T a án nh n d n huy n 

Thái Th y  t nh Thái B nh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th i Th   tham gia phiên 
tòa: Ông Đỗ Xu n Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2025  t i tr  s  T a án nh n d n huy n Thái Th y  

t nh Thái B nh   t    s  th m c ng  hai v  án h nh s  th     số: 49/2025/TLST-

HS ngày 12 tháng 3 năm 2025 theo  uyết  ịnh   a v  án ra   t    số: 

49/2025/ ĐXXST-HS ngày 14 tháng 3 năm 2025   ối v i:  

Bị cáo NG  ỄN Q ỐC   sinh ngày 22/9/1999 t i t nh Thái B nh; n i 

c  trú: th n     ã T  huy n T  t nh Thái B nh; nghề nghi p:  ao  ộng t  do; gi i 

tính: nam; d n tộc: Kinh; quốc tịch: Vi t Nam; t n giáo:  h ng; tr nh  ộ học 

vấn: 12/12; căn c  c c ng d n số 034099001776; con  ng Nguyễn Thành C 

sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị H1 sinh năm 1982; có vợ  à Nguyễn Thị Ngọc 

A sinh năm 2000 và 01 con sinh năm 2024. 

- Tiền án  tiền s :  h ng.  

- Nh n th n: Tháng 01/2018  ến tháng 01/2020 tham gia nghĩa v  qu n 

s     n vị: Đồn Biên ph ng R  P  Kiên Giang. Là  ảng viên Đ1  sinh ho t t i 

Chi bộ thôn Q, xã T. 

- Bị áp d ng bi n pháp ngăn chặn cấm  i  hỏi n i c  trú từ ngày 

24/12/2024  ến nay. (Có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễn Đồng C1 sinh năm 2004;  ịa ch : tổ d n phố số A  thị trấn 

D  huy n T  t nh Thái B nh. (Vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Văn Đ sinh năm 1988;  ịa ch : tổ d n phố số I  thị trấn D  

huy n T  t nh Thái B nh. (Vắng mặt) 

NỘ  D NG V   N: 

 heo các t   l  u c  tron  h  s  v  d  n    n tạ  ph  n t  , nộ  dun  

vụ án  ược t m t t như s u:  

Từ tháng 9/2023  ến tháng 10/2024  Nguyễn  uốc H nhiều  ần cho anh 

Nguyễn Đồng C1 và anh Nguyễn Văn Đ vay tiền chi tiêu cá nh n  thu  ãi suất 
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cao từ 101 38 %/năm  ến 182 5%/năm  gấp trên 5  ần mức  ãi suất cao nhất quy 

 ịnh trong Bộ  uật D n s . tổng số tiền Nguyễn  uốc H  ã cho anh Nguyễn 

Đồng C1 và anh Nguyễn Văn Đ vay  à 134.000.000  ồng  tổng số tiền  ãi  ã thu 

là 70.050.000  ồng  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy 

 ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 10.895.890  ồng  số tiền thu  ợi bất chính  à 

59.154.110  ồng; h nh thức cho vay  thanh toán giữa các bên bằng tiền mặt hoặc 

chuyển  hoản qua dịch v  Internet Ban ing  Trong  ó:  

1. Trong  hoảng thời gian từ ngày 25/9/2023  ến ngày 26/4/2024  H cho 

anh Nguyễn Đồng C1 06  ần vay tiền; v i tổng số tiền cho vay  là 24.000.000 

 ồng;  ãi suất từ 101 38 %/năm  ến 139 04%/năm. Toàn bộ số tiền nợ gốc  à 

24.000.000  ồng   ến nay anh C1 ch a trả cho H. Tổng số tiền lãi anh C1  ã trả 

cho H  à 4.250.000  ồng  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo 

quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 731.506  ồng  số tiền thu  ời bất chính 

 à 3.518.494  ồng; c  thể   

- Lần thứ nhất: Ngày 25/9/2023  H cho anh C1 vay 3.000.000  ồng  thời 

h n 2 5 tháng   ãi 300.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

121 66%/năm. Đến ngày 10/12/2023  anh C1  ã trả cho H  750.000  ồng tiền 

 ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 

Bộ  uật D n s   à 123.288  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 626.712  ồng. 

- Lần thứ hai: Ngày 14/10/2023  H cho anh C1 vay 6.000.000  ồng  thời 

h n 01 tháng   ãi 500.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

101 38%/năm. Đến ngày 14/11/2023  anh C1  ã trả cho H 500.000  ồng tiền  ãi  

trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ 

 uật D n s   à 98.630  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 401.370  ồng. 

- Lần thứ ba: Ngày 24/10/2023  H cho anh C1 vay 5.500.000  ồng  thời 

h n 01 tháng   ãi 500.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

110 6%/năm. Đến ngày 24/11/2023  anh C1  ã trả cho H 500.000  ồng tiền  ãi  

trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ 

 uật D n s   à 90.411  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 409.589  ồng.  

- Lần thứ t : Ngày 10/11/2023  H cho anh C1 vay 3.500.000  ồng  thời 

gian 01 tháng   ãi 350.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

139 04%/năm. Đến ngày 10/12/2023  anh C1  ã trả cho H 350.000  ồng tiền  ãi  

trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ 

 uật D n s   à 57.534  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 342.466  ồng.  

- Lần thứ năm: Ngày 15/11/2023, H cho anh C1 vay 4.000.000  ồng  thời 

gian 01 tháng   ãi 350.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

106 45%/năm. Đến ngày 15/12/2023  anh C1  ã trả cho H 350.000  ồng tiền  ãi  

trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ 

 uật D n s   à 65.753  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 284.247  ồng.  

- Lần thứ sáu: Ngày 25/02/2024  H cho anh C1 vay 2.000.000  ồng  thời 

gian 09 tháng   ãi 200.000  ồng/tháng  t  ng    ng v i mức  ãi suất 

121 66%/năm). Đến ngày 25/11/2024  anh C1  ã trả cho H 1.800.000  ồng tiền 
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 ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 

Bộ  uật D n s   à 90.411  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 1.504.110  ồng.  

2. Trong  hoảng thời gian từ ngày 12/12/2023  ến ngày 26/4/2024  H cho 

anh Nguyễn Văn Đ 08  ần vay tiền; tổng số tiền cho vay  à 110.000.000  ồng; 

 ãi suất từ  ãi suất 121 66%/năm  ến 182 5%/năm. Anh Đ  ã trả  ủ nợ gốc và  ã 

trả cho H 65.800.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 

20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 10.164.384  ồng  số tiền 

thu  ợi bất chính  à 55.635.616  ồng; c  thể: 

- Lần thứ nhất: Ngày 12/12/2023  H cho anh Đ vay 15.000.000  ồng  thời 

h n vay  à 06 tháng   ãi 1.500.000  ồng/tháng (t  ng    ng v i mức  ãi suất 

3.333  ồng/1.000.000  ồng/ngày  tức 121 66%/năm). Đến ngày 12/6/2024  anh 

Đ  ã trả cho H  ủ 15.000.000  ồng nợ gốc và 9.000.000  ồng tiền  ãi  trong  ó 

số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n 

s   à 1.479.452  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 7.520.548  ồng.  

- Lần thứ hai:  Ngày 31/01/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

20.000.000  ồng  thời h n vay 02 tháng   ãi 3.000.000  ồng/tháng (t  ng    ng 

v i mức  ãi suất 182 5%/năm). Đến ngày 31/3/2024  anh Đ  ã trả cho H 

6.000.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo 

quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 657.534  ồng  số tiền thu  ời bất chính 

 à 5.342.466  ồng nh ng ch a trả nợ gốc. 

- Lần thứ ba: Ngày 21/02/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

10.000.000  ồng  thời h n vay  à 10 ngày   ãi 500.000  ồng/10 ngày  t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 182 5%/năm). Đến hẹn  anh Đ  ã trả cho H 500.000 

 ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i 

Điều 468 Bộ  uật D n s   à 54.795  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 445.205 

 ồng nh ng ch a trả nợ gốc.  

- Lần thứ t : Ngày 01/4/2024  do anh Đ ch a trả nợ gốc của  hoản vay 

ngày 31/01/2024 và ngày 21/02/2024 nên H và anh Đ thống nhất gộp số tiền nợ 

gốc của 2  hoản vay này  à 30.000.000  ồng thành  hoản vay m i  thời h n vay 

là 03 tháng, lãi 4.000  ồng/1.000.000  ồng/ngày  tính từ ngày 01/4/2024 (t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 146%/năm). Đến ngày 01/7/2024  anh Đ  ã trả cho H 

30.000.000  ồng nợ gốc và 10.800.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo 

mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 1.479.452 

 ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 9.320.548  ồng.  

- Lần thứ năm: Ngày 15/3/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

20.000.000  ồng  thời h n vay  à  07 tháng   ãi 2.000.000  ồng/30 ngày (t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 3.333  ồng/1.000.000  ồng/ngày  tức 121 66%/năm). 

Đến ngày 15/10/2024  anh Đ  ã trả cho H 14.000.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số 

tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s  

 à 2.301.370  ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 11.698.630  ồng; ngày 

22/12/2024 th  trả  ủ 20.000.000  ồng nợ gốc. 
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- Lần thứ sáu:  Ngày 06/4/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

15.000.000  ồng  thời h n vay  à  06 tháng   ãi 1.500.000  ồng/tháng  t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 121 66%/năm. Ngày 06/10/2024  anh Đ  ã trả cho H 

15.000.000  ồng nợ gốc và 9.000.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo 

mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 1.479.452 

 ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 7.520.548  ồng.  

- Lần thứ b y: Ngày 22/4/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

15.000.000  ồng  thời h n vay  à  05 tháng   ãi 1.500.000  ồng/tháng  t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 121 66%/năm. Ngày 23/9/2024  anh Đ  ã trả cho H 

15.000.000  ồng nợ gốc và 7.500.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo 

mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 1.232.877 

 ồng  số tiền thu  ời bất chính  à 6.267.123  ồng. 

- Lần thứ tám: Ngày 26/4/2024  H chuyển  hoản cho anh Đ vay 

15.000.000  ồng  thời h n vay  à  06 tháng   ãi 1.500.000  ồng/tháng  t  ng 

   ng v i mức  ãi suất 121 66%/năm. Ngày 21/10/2024  anh Đ  ã trả cho H 

9.000.000  ồng tiền  ãi  trong  ó số tiền tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo 

quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 1.479.452  ồng  số tiền thu  ời bất chính 

 à 7.520.548  ồng; ngày 22/12/2024 th  trả  ủ 15.000.000  ồng nợ gốc. 

Cáo tr ng số 58/CT-VKSTT ngày 12/3/2025 của Vi n  iểm sát nh n d n 

huy n Thái Th y  ã truy tố bị cáo Nguyễn  uốc H về tội “Cho vay  ãi nặng 

trong giao dịch d n s ” theo quy  ịnh t i  hoản 1 Điều 201 Bộ  uật H nh s . 

T i phiên t a  bị cáo Nguyễn  uốc H không có    iến hoặc  hiếu n i về 

hành vi  quyết  ịnh của c  quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng; bị 

cáo  hai nhận toàn bộ hành vi ph m tội nh  Cáo tr ng Vi n Kiểm sát nh n d n 

huy n Thái Th y  ã truy tố.  

Đ i di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái Th y  t nh Thái B nh giữ 

nguyên quyết  ịnh truy tố  ối v i bị cáo;  ề nghị Hội  ồng   t   : 

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc H ph m tội “Cho vay  ãi 

nặng trong giao dịch dân s ”.  

- Về hình ph t: Áp d ng khoản 1, khoản 3 Điều 201;  iểm i  s  hoản 1  

 hoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 50 Bộ luật Hình s ; x  ph t bị cáo Nguyễn 

Quốc H từ 01 năm  ến 01 năm 06 tháng cải t o không giam giữ, không khấu trừ 

thu nhập  ối v i bị cáo, ph t bổ sung bị cáo từ 30.000.000  ồng  ến 40.000.000 

 ồng.  

- Về bi n pháp t  pháp: Căn cứ Điều 47  Điều 48 của Bộ luật Hình s ; 

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021  ề nghị:  

+ Buộc bị cáo Nguyễn Quốc H nộp l i 110.000.000  ồng tiền nợ gốc anh 

Nguyễn Văn Đ  ã trả cho H và 10.895.890  ồng là tiền  ãi t  ng ứng mức lãi 

suất 20%/năm  ể tịch thu sung quỹ Nhà n  c.  

+ Bị cáo H có nghĩa v  trả cho anh Đ 55.635.616  ồng là tiền thu lời bất 

chính.  

+ Bị cáo H có nghĩa v  trả cho anh C1 3.518.494  ồng là tiền thu lời bất 

chính.  
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+ Đối v i anh C1 còn nợ tiền gốc 24.000.000  ồng ch a trả cho bị cáo H, 

nên  ề nghị tịch thu từ anh C1  ể tịch thu sung quỹ nhà n  c. 

- Về x  lý vật chứng:  Áp d ng  iểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

t ng hình s  và khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình s   ề nghị tịch thu sung quỹ Nhà 

n  c  ối v i chiếc  i n tho i di  ộng nhãn hi u Iphone 15 Promax, màu xám 

thu giữ của bị cáo H.  

- Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí h nh s  s  th m theo quy  ịnh.  

Bị cáo  h ng tranh  uận.  

Bị cáo nói  ời sau cùng: bị cáo ăn năn hối cải về hành vi sai trái và  in Hội 

 ồng   t    giảm nhẹ h nh ph t.  

N ẬN ĐỊN  CỦA  ÒA  N: 

 r n c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l  u tron  h  s  vụ án 

 ã  ược tr nh tụn  tạ  ph  n t  ,  ộ    n  xét xử nhận  ịnh như s u: 

[1] Về quyết  ịnh tố t ng  hành vi tố t ng: hành vi  quyết  ịnh tố t ng của 

C  quan  iều tra C ng an huy n T  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nh n d n huy n 

Thái Th y  Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra  truy tố  ã th c hi n  úng về 

th m quyền  tr nh t   thủ t c quy  ịnh của Bộ  uật Tố t ng h nh s ; các bị cáo 

 h ng có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết  ịnh của c  quan tiến hành tố 

t ng  ng ời tiến hành tố t ng; do  ó  các hành vi và quyết  ịnh tố t ng của c  

quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng  ã th c hi n  ều hợp pháp.  

[2] Về hành vi ph m tội của bị cáo:  ời  hai của bị cáo t i phiên t a  h ng 

có s  thay  ổi so v i  ời  hai của bị cáo trong quá tr nh  iều tra  truy tố; bị cáo 

Nguyễn  uốc H  ã thừa nhận quyết  ịnh truy tố của Vi n  iểm sát  ối v i bị 

cáo về tội Cho vay  ãi nặng trong giao dịch d n s   à  úng. Lời  hai của bị cáo 

phù hợp v i các tài  i u  chứng cứ có trong hồ s  v  án  gồm: Đ n tr nh báo; 

Biên bản ghi  ời  hai của ng ời có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan: anh Nguyễn 

Đồng C1 và anh Nguyễn Văn Đ; Sao  ê chi tiết giao dịch  ối v i tài  hoản số 

3333331052004  m  t i Ngân hàng TMCP Q của anh Nguyễn Đồng C1  từ ngày 

01/6/2024  ến ngày 25/12/2024; Sao  ê chi tiết giao dịch  ối v i tài  hoản số 

99698898888  m  t i Ngân hàng TMCP Q của bị cáo Nguyễn  uốc H  từ ngày 

03/01/2022  ến ngày 06/12/2024; Biên bản  àm vi c về nội dung  iểm tra   hai 

thác dữ  i u trong  i n tho i di  ộng nhãn hi u Iphone 15 ProMa  quản    của 

Nguyễn  uốc H cùng các tài  i u  chứng cứ  hác có trong hồ s  v  án. 

[3] Từ những chứng cứ nêu trên  Hội  ồng   t    có  ủ căn  ể  ết  uận: 

Từ tháng 9/2023  ến tháng 10/2024  Nguyễn  uốc H  ã cho anh Nguyễn Đồng 

C1 và anh Nguyễn Văn Đ vay tổng số 134.000.000  ồng  ể chi tiêu cá nh n  thu 

 ãi suất cao  gấp trên 5  ần mức  ãi suất cao nhất quy  ịnh trong Bộ  uật d n s . 

Tổng số tiền  ãi H  ã thu của anh C1 và Đ  à 70.050.000  ồng  trong  ó số tiền 

tính theo mức  ãi suất 20%/năm theo quy  ịnh t i Điều 468 Bộ  uật D n s   à 

10.895.890  ồng  số tiền thu  ợi bất chính  à 59.154.110  ồng. 

Hành vi ph m tội của bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội    m ph m tr c tiếp 

 ến trật t  quản     inh tế của Nhà n  c về ho t  ộng tín d ng và trong  ĩnh v c 

 inh doanh tiền t     m ph m  ến  ợi ích tài chính của c ng d n   ợc pháp  uật 
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bảo v . Bị cáo H  à ng ời có  ủ  hả năng nhận thức   iều  hiển hành vi và năng 

  c trách nhi m h nh s ; biết rõ vi c cho vay tiền v i  ãi suất cao  à hành vi bị 

nhà n  c nghiêm cấm  trên th c tế   ã có nhiều ng ời bị       h nh s  về hành 

vi này nh ng v  muốn thu  ời bất chính nên bị cáo vẫn cố   th c hi n. Hành vi 

của bị cáo   m ph m trật t  quản    tín d ng của nhà n  c và  ợi ích vật chất 

của ng ời  i vay. 

  [4] Điều 201 Bộ  uật H nh s  quy  ịnh về tội “Cho vay  ãi nặng trong 

giao dịch d n s ” nh  sau: 

“1. Người nào trong giao dịch d n sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần 

trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong B  luật D n sự, thu lợi bất 

chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về t i này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

... 

3. Người phạm t i còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. 

[5] Bị cáo Nguyễn  uốc H  ã ph m tội “Cho vay  ãi nặng trong giao dịch 

d n s ”  bị cáo H phải chịu trách nhi m h nh s  theo quy  ịnh t i  hoản 1 Điều 

201 Bộ  uật H nh s  nh  Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái Thuỵ  ã truy tố. 

[6] Bị cáo Nguyễn  uốc H  à ng ời có nh n th n tốt   ã có thời gian tham 

gia nghĩa v  qu n s  và  ã hoàn thành nghĩa v  qu n s   hi n nay  bị cáo có n i 

c  trú rõ ràng;   y  à  ần  ầu bị cáo ph m tội và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm 

trọng; quá tr nh  iều tra  truy tố và t i phiên t a bị cáo  ều thành  h n  hai nhận 

hành vi ph m tội  tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của m nh  bị cáo  ã t  

nguy n t m nộp 59.404.110  ồng cho Chi c c Thi hành án d n s  huy n Thái 

Th y  ể  ảm bảo thi hành án nên   ợc h  ng t nh tiết giảm nhẹ trách nhi m 

h nh s  quy  ịnh t i  iểm i  s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s .  

[7] Bị cáo Nguyễn  uốc H  h ng phải chịu t nh tiết tăng nặng trách 

nhi m h nh s  nào quy  ịnh t i Điều 52 Bộ  uật H nh s . 

[8] Căn cứ vào quy  ịnh của Bộ  uật H nh s   c n nhắc tính chất và mức 

 ộ nguy hiểm cho  ã hội của hành vi ph m tội  nh n th n ng ời ph m tội và các 

t nh tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách nhi m h nh s . Hội  ồng xét x  thấy cần phải 

x  ph t bị cáo bằng hình ph t cải t o không giam giữ và ph t bổ sung bằng hình 

thức ph t tiền nh   ề nghị của   i di n Vi n Kiểm sát nh n d n huy n Thái 

Th y  ối v i bị cáo. Tuy nhiên    t thấy bị cáo  h ng có c ng ăn vi c  àm 

 h ng có  thu nhập ổn  ịnh  nên miễn  hấu trừ thu nhập  ối v i bị cáo.  

[9] Về       vật chứng và bi n pháp t  pháp:  

         - Đối v i chiếc  i n tho i di  ộng nhãn hi u Iphone 15 Proma   màu xám 

thu giữ của Nguyễn  uốc H; bị cáo H dùng  ể  iên   c  iên   c v i anh Nguyễn 

Đồng C1 và Nguyễn Văn Đ về vi c cho vay tiền  th c hi n các   nh trong ứng 

d ng của ng n hàng  ể chuyển  hoản tiền cho vay  nhận tiền  ãi nên cần tịch thu 

sung vào ngân sách nhà n  c. 
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- Đối v i số tiền 110.000.000  ồng bị cáo Nguyễn  uốc H dùng  ể cho 

anh Nguyễn Văn Đ vay  à ph  ng ti n ph m tội. Do anh Đ  ã trả cho bị cáo H 

nên cần buộc bị cáo H phải nộp   i số tiền này  ể tịch thu sung vào ng n sách 

Nhà n  c theo quy  ịnh t i  iểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s  Điều 106 

Bộ  uật Tố t ng h nh s . 

- Đối v i số tiền 24.000.000  ồng bị cáo Nguyễn  uốc H dùng  ể cho anh 

Nguyễn Đồng C1 vay  à ph  ng ti n ph m tội. Do anh C1 c n nợ nên cần buộc 

anh C1 phải nộp   i số tiền này  ể tịch thu sung vào ng n sách Nhà n  c theo 

quy  ịnh t i  iểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s  Điều 106 Bộ  uật Tố t ng 

h nh s . 

- Đối v i số tiền  ãi mà H  ã thu của anh C1 và anh Đ tổng  à 70.050.000 

 ồng  trong  ó có 10.895.890  ồng (tiền  ãi t  ng ứng v i  ãi suất 20%/năm) là 

tiền do ph m tội mà có nên cần buộc H phải nộp   i  ể tịch thu sung vào ngân 

sách nhà n  c theo quy  ịnh t i  iểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s ; 

59.154.110  ồng (tiền  ãi  v ợt quá mức  ãi suất 20%/năm) là tiền thu  ợi bất 

chính cần buộc bị cáo H phải hoàn trả   i anh C1 3.518.494  ồng  hoàn trả   i 

cho anh Đ 55.635.616  ồng theo quy  ịnh t i  iểm b  hoản 1  hoản 2 Điều 47 

Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s . 

[10] Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí h nh s  s  th m theo quy  ịnh 

t i Điều 135  Điều 136 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 của Ủy ban Th ờng v   uốc hội quy  ịnh về mức thu  

miễn giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án phí và    phí T a án. 

Vì các lẽ trên,                          

Q  Ế  ĐỊN : 

1. Về tộ  d nh:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn  uốc H ph m tội " “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch d n sự”. 

2. Về hình phạt: 

 Áp d ng  hoản 1  3 Điều 201;  iểm i  s  hoản 1  hoản 2 Điều 51  Điều 

36; Điều 50 Bộ  uật H nh s     ph t bị cáo Nguyễn  uốc H 01 (một) năm cải 

t o  h ng giam giữ   h ng  hấu trừ thu nhập  ối v i bị cáo. Ph t bổ sung bị cáo 

H 30.000.000  ồng (Ba m  i tri u  ồng). 

Thời gian cải t o  h ng giam giữ tính từ ngày Ph ng Cảnh sát thi hành án 

h nh s  và hỗ trợ t  pháp C ng an t nh T nhận   ợc  uyết  ịnh thi hành án. 

Giao bị cáo Nguyễn  uốc H cho Ủy ban nh n d n  ã T, huy n T  t nh Thái B nh 

và gia   nh giám sát  giáo d c bị cáo trong thời gian cải t o.  

3. Về                 và biện p áp  ư p áp:  

3.1. Áp d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s ; Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s : 

tịch thu sung vào ng n sách Nhà n  c 01 chiếc  i n tho i di  ộng nhãn hi u 

Iphone 15 Proma  vỏ màu  ám   ã qua s  d ng thu giữ của bị cáo Nguyễn  uốc 

H. 

(Vật chứng  ang quản    t i Chi c c Thi hành án d n s  huy n Thái Th y  

t nh Thái B nh theo Biên bản về vi c giao nhận vật chứng ngày 28/02/2025). 
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3.2. Áp d ng Điều 47   hoản 1 Điều 48 Bộ  uật H nh s   Nghị quyết 

01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 h  ng dẫn về tội cho vay  ãi nặng trong 

giao dịch d n s . 

- Buộc bị cáo Nguyễn  uốc H phải nộp   i 120.895.890  ồng  ể tịch thu 

sung vào ng n sách Nhà n  c. 

- Buộc bị cáo Nguyễn  uốc H phải hoàn trả   i cho anh Nguyễn Đồng C1 

3.518.494  ồng. 

- Buộc bị cáo Nguyễn  uốc H phải hoàn trả   i cho anh Nguyễn Văn Đ 

55.636.616  ồng. 

- Buộc anh Nguyễn Đồng C1 phải nộp   i 24.000.000  ồng  ể tịch thu 

sung vào ng n sách Nhà n  c. 

3.3. Chuyển 59.404.110  ồng bị cáo Nguyễn  uốc H  ã nộp theo biên  ai 

thu tiền số 0002923 và 0002924 ngày 18/02/2025 của Chi c c Thi hành án d n 

s  huy n Thái Th y  ể thi hành các  hoản thu  nộp ng n sách Nhà n  c. 

4. Về án phí:  
Áp d ng Điều 135  Điều 136 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 của Ủy ban Th ờng v   uốc hội quy  ịnh về mức thu  

miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án phí và    phí T a án: bị cáo Nguyễn 

 uốc H phải chịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  th m.  

5. Về quyền khán  cáo: 

Áp d ng Điều 332; Điều 333 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; bị cáo có quyền 

 háng cáo bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án s  th m; ng ời có 

quyền  ợi  nghĩa v   iên quan có quyền  háng cáo bản án  ể từ ngày nhận   ợc 

bản án. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ đ ng ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  

luật D n sự 2015. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật sửa 

đổi, bổ sung m t số điều của Luật thi hành án d n sự thì người được thi hành án 

d n sự, người phải thi hành án d n sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các điều 6, điều 9 Luật Thi hành án d n sự; điều 7 Luật sửa đổi, bổ 

sung m t số điều của Luật Thi hành án d n sự, thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

 
Nơi nhận: 

- TAND t nh Thái B nh; 

- VKSND t nh Thái B nh;  
- VKSND huy n Thái Th y; 
- Chi c c THADS huy n Thái Th y; 
- Ph ng PC10 C ng an t nh Thái B nh; 

 M.  Ộ  ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P  N - C Ủ  ỌA P  ÊN  ÒA 
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- Ph ng PV06 C ng an t nh Thái B nh; 

- Bị cáo; 
- Ng ời có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan; 
- L u hồ s  v  án. 

 

 

 

 

N uy n  hị L n Anh 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


